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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUYÊN MỘC, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

- Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngọ Văn Tỉnh 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Dương Đình Luật 

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí 

2. Bà Hoàng Thị Kim Ngân 

Nghề nghiệp: Giáo viên hưu trí 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phùng Thị Trang– Thư ký Tòa án 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc tham gia phiên tòa:  

Bà Trần Thị Thanh Thảo - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 115/2020/HSST 

ngày 23 tháng 11 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

117/2020/QĐXXST –HS ngày 18/12/2020 đối với bị cáo: 

Trần Vũ Anh T (tên gọi khác là Bi), sinh ngày 04/7/2001, tại Đồng Nai; hộ 

khẩu thường trú: số 357/11/11 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh. Tạm trú tại: Ấp 4B, xã TL, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu; nghề nghiệp: làm rẫy; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; 

tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Quốc H, sinh năm: 

1964 (đã chết), và bà Trần Thị Mộng Th, sinh năm: 1983; bị cáo chưa có vợ con; 

tiền án, tiền sự: không; bắt tạm giam ngày 22/6/2020 (bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

Bị hại: Ông Trần Quốc H, sinh năm: 1964 (đã chết) 

Địa chỉ: Ấp 4B, xã TL, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Đại diện hợp pháp của bị hại là bà Trần Thị Mộng Th (là vợ ông H) 

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Suối Lê, xã TL, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT 

Người làm chứng : 

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc T, sinh năm: 1959 (có mặt) 

Địa chỉ: Tổ 3, ấp 4B, xã TL, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 
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2. Cháu Trần Quốc B, sinh ngày 13/4/2013 (có mặt) 

3. Cháu Trần Quốc A, sinh ngày 11/9/2008 (có mặt) 

Địa chỉ: Ấp 4B, xã TL, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Đại diện hợp pháp của cháu B và cháu Anh có bà Trần Thị Mộng Th là mẹ 

của cháu B và cháu A (bà Th có mặt) . 

4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh năm: 1971 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Tổ 3, ấp 4B, xã TL, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 

5. Ông Nguyễn Văn Dương, sinh năm: 1973 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Suối Lê, xã TL, huyện Xuyên Mộc, tỉnh  

6. Ông Trần Tươi, sinh năm: 1949 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Tổ 3, ấp 4B, xã TL, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 
 

PHẦN NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Sáng ngày 21/6/2020, ông Trần Quốc H, sinh năm: 1964 tạm trú tại ấp Suối 

Lê, xã TL, huyện Xuyên Mộc điều khiển xe mô tô chở con là Trần Quốc B và Trần 

Quốc Anh đến nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Ngọc T, sinh năm: 1959 trú tại ấp 4B, xã 

TL, huyện Xuyên Mộc để gửi. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, ông H đến đón. Đến 

nơi, ông H gặp con riêng của vợ là Trần Vũ Anh T, sinh ngày 04/07/2000 đang sửa 

xe trước nhà bà Thủy. Lúc này, Tuấn có nói với ông H để mấy đứa nhỏ ăn trưa rồi 

hãy chở về, nếu nuôi được thì đừng chở vào đây; Ông H cho rằng Tuấn có lời lẽ 

mất dạy nên giữa ông H và T mâu Thẫn cãi qua lại thì được bà Thủy ra can ngăn 

nói ông H về; Nhưng khi bà Thủy quay vào thì ông H tiếp tục chửi Tuấn và mẹ 

ruột Tuấn là vợ của ông H (bà Trần Thị Mộng Th). T bực tức nhặt một viên gạch 

bể ném về phía ông H nhưng không trúng; Ông H tháo nón bảo hiểm đang đội trên 

đầu xuống đánh vào cổ Tuấn, Tuấn tiếp tục nhặt viên gạch ném trúng tay ông H 

nhưng không để lại thương tích. Sau đó, ông Trần Quốc H và Trần Vũ Anh T sử 

dụng tay không đánh nhau qua lại, ông H cũng nhặt một viên gạch loại 4 lỗ, bị bể 

vỡ, ném trúng mặt ngoài bàn tay phải của Tuấn gây trầy xước ngoài da, còn Tuấn 

dùng hai tay bê một viên đá xây dựng, hình chóp nón ném về phía ông H nhưng 

không trúng. Trong lúc xô xát, Tuấn đứng đối diện, dùng chân phải đạp thẳng về 

phía trước trúng vào vùng hông, ngực bên trái của ông H làm ông H mất thăng 

bằng ngã ngữa ra phía sau và đập đầu vào phần cạnh bên trái thành xi măng của 

mương nước đối diện nhà bà Thủy, rơi xuống mương nước trong tư thế nằm úp 

người về bên phải. Cùng lúc, bà Thủy và một số người hàng xóm đến xem và nói 

Tuấn đỡ ông H dậy, nhưng ông H nói đau quá để ông H nằm nghỉ; Mọi người nghỉ 

ông H bị thương nhẹ nên bỏ về. Quốc Anh đỡ ông H dậy, T vào nhà, ông H điều 

khiển xe mô tô chở Quốc Anh và Quốc B về nhà nằm tại phòng khách đến khoảng 
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17 giờ cùng ngày thì có biểu hiện nôn ói, được cháu Quốc Anh lau dọn. Đến 

khoảng 20 giờ cùng ngày, Quốc Anh thấy cha mình bị sốt cao nên nhờ bà T mua 

miếng dán hạ nhiệt; Bà T đưa miếng dán nhiệt đến và dẫn xe máy của ông H vào 

nhà rồi đi về. Lúc này, ở nhà chỉ có ông H, Quốc Anh, Quốc B ngủ, đến khoảng 5 

giờ ngày 22/6/2020, Quốc Anh ngủ dậy thấy ông H đã chết nên báo sự việc cho gia 

đình và hàng xóm là anh Nguyễn Văn Dương, sinh năm: 1979 trú tại ấp Suối Lê, 

xã TL biết; Anh Dương trình báo sự việc cho Cơ quan Công an xã TL và chuyển 

hồ sơ Công an huyện thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.  

Tại bản kết luận giám định pháp y số 223/PC09 ngày 13/7/2020 của Phòng 

kỹ Thật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận các dấu vết và nguyên 

nhân chết của Trần Quốc H như sau: bầm máu da đầu đỉnh sau - chẩm trái, màu 

tím nhạt, kích thước 3,5cm - 3cm. Xây xát da rãi rác nhiều vết không liên tục vùng 

trán phải, nền khô, kích thước 5,5cmx2cm. Tụ chảy máu dưới da đầu vùng đỉnh 

sau - chẩm trái. Tụ máu trong cơ thái dương trái. Tụ máu dưới da đầu trán phải, 

kích thước 6cm x 3cm. Nứt sọ thái dương chẩm trái dài 14cm; từ đường nứt này có 

đường nứt sọ kéo dài qua đỉnh trái dài 4cm. Tụ máu màng ngoài cùng thùy thái 

dương - chẩm trái. Tụ máu dưới thùy thái dương phải. Não phù nặng, chảy máu lan 

tỏa vùng đáy não hai bên. Niêm mạc lòng khí quản bám nhiều bọt hồng. Vết bầm 

máu da ngực trái khoảng liên sườn 4-5-6 đường nách sau kéo dài sang lưng trái, 

màu tím nhạt, kích thước 13cm x 7cm. Tụ máu trong cơ ngực trái khoảng liên sườn 

3-4-5-6-7. Hai phổi sung huyết, dập rãi rác phổi trái. Nguyên nhân chết của Trần 

Quốc H là do chấn thương sọ não: Nứt sọ, phù não, tụ máu não cơ thể có tổn 

thương chấn thương ngực kèm theo. Vật tác động gây nên chấn thương sọ não là 

vật tày diện tiếp xúc rộng tác động trực tiếp vào vùng đầu cơ thể nạn nhân hướng 

từ sau ra trước, chếch từ trái qua phải. Vật tác động gây nên chấn thương vùng 

ngực cơ thể nạn nhân là do vật tày gây ra, tác động trực tiếp vào vùng ngực cơ thể 

nạn nhân hướng từ trước ra sau, chếch từ trái qua phải. Vết thương bầm máu da 

đầu vùng đỉnh sau - chẩm trái, vết thương bầm máu da ngực và các vết thương xây 

xát da vùng trán phải phù hợp với thời gian xảy ra vụ án. Trong máu không tìm 

thấy Ethanol. 

Vật chứng: 01 cục đá, loại đá xây dựng, màu vàng nâu, xám tro, hình chóp 

tam giác, 03 cạnh đáy có kích thước lần lượt là 25cm, 17cm, 24cm, chiều cao 

10,5cm; 01 mảnh gạch (loại gạch có lỗ) bị vỡ, nứt màu cam vàng, bám dính bụi 

đất. Cạnh dài nhất 13cm, cạnh ngắn nhất 10cm, bề rộng 6,5cm, chiều cao (bề dày) 

4cm, mảnh gạch có dính dịch màu đỏ đã khô là vật chứng Cơ quan CSĐT Công an 

huyện Xuyên Mộc Th giữ chuyển Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc 

chờ xử lý. 
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Về trách nhiệm dân sự: Bà Trần Thị Mộng Th vợ bị hại là người đại diện 

duy nhất cho ông Trần Quốc H không yêu cầu bồi thường. 

Bản cáo trạng số 117/CT-VKS ngày 20/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Xuyên Mộc truy tố bị cáo Trần Vũ Anh T về “Tội cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 

2017. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên cáo 

trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 134, Điều 38; điểm s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017, xử phạt bị cáo Trần Vũ Anh 

T từ 08- 09 năm tù, ngoài ra còn đề nghị xử lý phần vật chứng. 

Bị cáo không tranh luận và bào chữa cho hành vi phạm tội của bản thân, nói 

lời sau cùng chỉ thể hiện thái độ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức 

rõ lỗi lầm; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, để bị cáo sớm ổn 

định cuộc sống. 

Đại diện bị hại có mặt tại phiên tòa không có yêu cầu gì về trách nhiệm dân 

sự và có ý kiến xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm hòa nhập cộng 

đồng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên 

Mộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và bị hại không 

có ý kiến hoặc  khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, 

phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của các người tham gia tố tụng 

khác, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết 

luận bị cáo Trần Vũ Anh T đã thực hiện hành vi phạm tội như sau:  

Khoảng 12 giờ ngày 21/6/2020 tại nhà bà Nguyễn Ngọc T, sinh năm: 1959 trú 

tại ấp 4B, xã TL, huyện Xuyên Mộc, ông Trần Quốc H (là con rể của bà T và là 

cha dượng của Trần Vũ Anh T) cãi nhau với Trần Vũ Anh T và đã được bà Thủy 

ra can ngăn nói ông H về nhưng khi bà Thủy quay vào nhà thì ông H tiếp tục chửi 

Tuấn và mẹ ruột Tuấn là vợ của ông H nên hai bên lại xảy ra xô xát, hai bên dùng 

gạch đá ném qua ném lại nhưng không để lại thương tích, trong lúc xô xát T vật 
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ông H xuống nền đường, khi ông H vừa đứng dậy thì Tuấn đứng đối diện, dùng 

chân phải đạp thẳng về phía trước trúng vào vùng hông, ngực bên trái của ông H 

làm ông H mất thăng bằng ngã ngữa ra phía sau và đập đầu vào phần cạnh bên trái 

thành xi măng của mương nước trước nhà bà Thủy, rơi lọt xuống mương nước 

trong tư thế nằm úp người về bên phải. Cùng lúc, bà Thủy và một số người hàng 

xóm đến xem và nói Tuấn đỡ ông H dậy, nhưng ông H nói đau quá để ông H nằm 

nghỉ. Mọi người nghỉ ông H bị thương nhẹ nên bỏ về,  cháu Quốc Anh đỡ ông H 

dậy, T vào nhà, ông H điều khiển xe mô tô chở Quốc Anh và Quốc B về nhà nằm 

tại phòng khách đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì có biểu hiện nôn ói, đến khoảng 

20 giờ cùng ngày thì bị sốt cao, lúc này, ở nhà chỉ có ông H, cháu Quốc Anh, cháu 

Quốc B ngủ, đến khoảng 5 giờ ngày 22/6/2020, cháu Quốc Anh ngủ dậy thấy ông 

H đã chết nên báo sự việc cho gia đình và hàng xóm biết sự việc. 

Tại bản kết luận giám định pháp y số 223/PC09 ngày 13/7/2020 của Phòng 

kỹ Thật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận: Nguyên nhân chết của 

ông Trần Quốc H là do chấn thương sọ não, nứt sọ, phù não, tụ máu não cơ thể có 

tổn thương chấn thương ngực kèm theo. Vật tác động gây nên chấn thương sọ não 

là vật tày diện tiếp xúc rộng tác động trực tiếp vào vùng đầu cơ thể nạn nhân 

hướng từ sau ra trước, chếch từ trái qua phải. Vật tác động gây nên chấn thương 

vùng ngực cơ thể nạn nhân là do vật tày gây ra, tác động trực tiếp vào vùng ngực 

cơ thể nạn nhân hướng từ trước ra sau, chếch từ trái qua phải. Vết thương bầm máu 

da đầu vùng đỉnh sau - chẩm trái, vết thương bầm máu da ngực và các vết thương 

xây xát da vùng trán phải phù hợp với thời gian xảy ra vụ án. Trong máu không 

tìm thấy Ethanol. 

Từ những phân tích nêu trên đã có đủ căn cứ khẳng định: Hành vi của bị cáo 

Trần Vũ Anh T đã phạm vào tội “Tội cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm 

a khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là “Làm chết người”, 

Thộc trường hợp tội phạm đã hoàn thành, phù hợp với nội dung truy tố của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc. 

[3]. Về trách nhiệm hình sự và hình phạt:  

Tại thời điểm phạm tội: Bị cáo T đã thành niên, phải hiểu rõ pháp luật B vệ 

tính mạng sức khỏe của công dân, nghiêm trị các hành vi xâm phạm tính mạng, sức 

khỏe người khác nhưng các bị cáo đã coi thường pháp luật đánh nhau với chính 

cha dượng của mình, người mà đáng lẽ bị cáo phải biết ơn vì đã người đã góp công 

nuôi dưỡng bị cáo trong một thời gian dài nhưng vì thỏa mãn bực tức cá nhân, bị 

cáo chà đạp lên đạo làm con, xô xát và đánh nhau với cha dượng của mình trong 

thời gian kéo dài dù đã được can ngăn, mặc dù bị cáo không mong muốn tước đoạt 

tính mạng của ông H nhưng bị cáo vẫn vật ông H xuống nền đường, khi ông H 

đứng dây bị cáo lại tiếp tục đạp cho ông H ngã xuống, đầu đập vào cạnh thành xi 
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măng của mương nước, sau khi ông H kêu đau và đến đêm đó khi được cháu Quốc 

Anh báo là ông H bị sốt, bị cáo bỏ mặc dẫn đến ông H không được cứu chữa kịp 

thời nên đã tử vong. Do đó, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, rất nguy 

hiểm cho xã hội, không những đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của 

người khác mà còn gây mất trật tự trong cộng đồng xã hội, cần xử lý nghiêm bằng 

hình phạt tù có thời hạn mới tương xứng với hành vi của bị cáo gây ra, đồng thời 

cũng có thời gian giáo dục và cải tạo bị cáo thành công dân có ích cho xã hội. 

[4]. Quá trình lượng hình có xem xét đếncác tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự mà pháp luật quy định để áp dụng đối với các bị cáo. 

[4.1]. Tình tiết tăng nặng: không có tình tiết tăng nặng 

[4.2]. Tình tiết giảm nhẹ:  

Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đại diện bị hại 

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị hại nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm 

s khoản 1 và và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo.  

[5].Về trách nhiệm dân sự: Đại diện bị hại không có yêu cầu. 

[6]. Về vật chứng trong vụ án: 01 cục đá, loại đá xây dựng, màu vàng nâu, 

xám tro, hình chóp tam giác, 03 cạnh đáy có kích thước lần lượt là 25cm, 17cm, 

24cm, chiều cao 10,5cm; 01 mảnh gạch (loại gạch có lỗ) bị vỡ, nứt màu cam vàng, 

bám dính bụi đất, cạnh dài nhất 13cm, cạnh ngắn nhất 10cm, bề rộng 6,5cm, chiều 

cao (bề dày) 4cm, mảnh gạch có dính dịch màu đỏ đã khô là vật chứng mà bị cáo 

và ông H dùng đánh nhau, đây là những vật không có giá trị sử dụng nên tịch Th 

tiêu hủy. 

[7]. Về án phí hình sự sơ thẩm:  

Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Trần Vũ Anh T (tức Bi) phạm “Tội cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 134; Điều 38; điểm s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Trần Vũ Anh T  08 năm 06 tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 22/6/2020. 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Căn cứ Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự, tuyên:  

Tịch Th tiêu hủy 01 cục đá, loại đá xây dựng, màu vàng nâu, xám tro, hình 

chóp tam giác, 03 cạnh đáy có kích thước lần lượt là 25cm, 17cm, 24cm, chiều cao 

10,5cm; 01 mảnh gạch (loại gạch có lỗ) bị vỡ, nứt màu cam vàng, bám dính bụi 

đất, cạnh dài nhất 13cm, cạnh ngắn nhất 10cm, bề rộng 6,5cm, chiều cao (bề dày) 

4cm, mảnh gạch có dính dịch màu đỏ đã khô. 
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(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 21/BB ngày 23/11/2020 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Xuyên  Mộc và Công an huyện Xuyên Mộc). 

Án phí hình sự sơ thẩm:  

Áp dụng Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 buộc 

bị cáo Trần Vũ Anh T phải nộp số tiền 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm; 

Bị cáo, đại diện bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời 

hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. Thời hạn kháng cáo mười lăm ngày áp 

dụng đối với người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa được tính từ khi nhận 

hoặc được niêm yết bản án. 

Nơi nhận:            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND huyện Xuyên Mộc;Tòa án tỉnh;        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- Công an h. Xuyên Mộc; PV 06- Công an tỉnh; 

- Nhà tạm giữ Công an huyện Xuyên Mộc; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Chi cục THA dân sự huyện Xuyên Mộc; 

- Bị cáo, đ/d bị hại, người có quyền lợi và     

nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu.                              

Ngọ Văn Tỉnh  

 

 


